
TT Mã định danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 0138808640 KIỀU THỊ HỒNG PHÚC 15/12/2010 Nữ A2

2 0118114831 VŨ QUANG VINH 09/02/2010 Nam A2

3 0148991252 ĐỖ KHÁNH LINH 05/06/2010 Nữ A2

4 0129147654 NGUYỄN QUANG LƯU 19/09/2010 Nam A2

5 0129147674 NGUYỄN PHONG NGUYÊN 20/05/2010 Nam A2

6 0118450508 PHẠM PHÚ MINH 16/08/2010 Nam A2

7 0129244616 KIỀU THANH TRÚC 18/08/2010 Nữ A2

8 0131956373 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 08/09/2010 Nam A2

9 0118114805 TẠ HUY HOÀNG 29/08/2010 Nam A2

10 0129113306 KIỀU QUANG HUY 11/06/2010 Nam A2

11 0129113321 CẤN SƠN TÙNG 04/02/2010 Nam A2

12 0118450561 ĐỖ THỊ PHƯƠNG ANH 08/09/2010 Nữ A2

13 0129147611 NGUYỄN ANH DUY 27/12/2010 Nam A2

14 0118450842 ĐÀO THỊ PHƯƠNG LINH 11/02/2010 Nữ A2

15 0118450705 HOÀNG THỊ KHUYÊN 17/06/2010 Nữ A2

16 0138775149 TẠ QUANG HUY 16/04/2010 Nam A2

17 0117968256 NGUYỄN MẠNH KIÊN 06/08/2010 Nam A2

18 0118458032 HÀ BẢO NGỌC 09/02/2010 Nữ A2

19 0131162017 NGÔ THỊ MỸ DUYÊN 10/01/2010 Nữ A2

20 0148991244 ĐỖ BẢO CHÂU 17/10/2010 Nữ A2

21 0131162008 HOÀNG QUANG CHÍNH 08/03/2010 Nam A2

22 0139351424 VƯƠNG ANH ĐỨC 27/08/2010 Nam A2

23 0131615384 TRẦN HOÀNG BẢO VY 27/05/2010 Nữ A2

24 0138775151 ĐỖ MAI HƯƠNG 12/01/2010 Nữ A2

25 0118096815 NGUYỄN THÚY NGA 31/08/2010 Nữ A2

26 0131162072 TRẦN THỊ PHƯƠNG NAM 22/08/2010 Nữ A2

27 0129136905 HOÀNG TRƯỜNG DOANH 17/12/2010 Nam A2

28 0118053892 NGUYỄN BÌNH MINH 13/11/2010 Nam A2

29 0118053757 VƯƠNG THỊ KIỀU TRANG 12/09/2010 Nữ A2

30 0118114887 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 25/12/2010 Nam A2

31 0148991211 ĐỖ DANH HOÀNG 16/02/2010 Nam A2

32 0118458111 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 05/09/2010 Nữ A2

33 0131956318 NGUYỄN TIẾN LỘC 22/06/2010 Nam A2

34 0148991206 ĐỖ GIA BẢO 30/10/2010 Nam A2

35 0131956340 ĐỖ TRUNG HIẾU 07/03/2010 Nam A2

36 0130762784 NGUYỄN THỊ LINH 12/08/2010 Nữ A2

37 0118096171 NGUYỄN THỊ MINH ANH 13/01/2010 Nữ A2

38 0131956415 BÙI ÁNH NGỌC 02/11/2010 Nữ A2

39 0118450697 NGUYỄN PHÚC LẬP 17/01/2010 Nam A2

40 0118457786 ĐINH VĂN GIỚI 14/04/2010 Nam A2

41 0131956332 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 18/02/2010 Nữ A2

42 0138808681 KIỀU HƯƠNG GIANG 28/07/2010 Nữ A2

43 0118450892 PHÙNG THỊ HƯƠNG NHI 09/05/2010 Nữ A2

44 0138939369 BÙI VĂN ĐẠT 24/08/2010 Nam A2

45 0118457840 LÊ VIỆT ANH 18/08/2010 Nam A2
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